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TIẾT 16                KIỂM TRA CUỐI KÌ I

I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
       - Khắc sâu được nội dung kiến thức đã học trong học kỳ I, vận dụng làm bài thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
 2. Năng lực:
       - Năng lực tổng hợp kiến thức đã học vận dụng làm bài kiểm tra đạt kết quả cao.  
3. Phẩm chất: 
    - Trung thực: Nghiêm túc, trật tự làm bài trong giờ kiểm tra.
    - trách nhiệm: Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong việc thực hành, vận dụng các kiến thức đã học vào trong việc làm hàng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
     - G/V: - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo mã đề.
                - Đáp án, biểu điểm.
     - H/S: Ôn luyện toàn bộ phạm vi kiến thức từ bài 1-> bài 10.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
          Ma trân đề:
	      Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Bảo vệ hòa bình.

	Nhận biết được hành vi thể hiện lòng yêu hòa bình.
	
	
	Hiểu và nắm rõ nội dung bảo vệ hòa bình để vân dụng xử lý tình huống cụ thể.
	

	Số câu
Số điểm         
Tỉ lệ : %
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5  
Tỉ lệ: 
	
	
	 Số câu: 1
SĐ: 0,75  
Tỉ lệ: 

	Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ:

	2. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
	Nhận biết được biểu hiện, hành vi của tình hữu nghị. 
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm       Tỉ lệ :	
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
  Tỉ lệ:     

	3. Hợp tác cùng phát triển.
	Nhận biết được Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế  nào.
	Hiểu được bản chất của hợp tác cùng phát triển,  
	Tìm và xác định được công trình HT giữa VN với các nước. 
	Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển. Lấy được ví dụ.
	

	Số câu
Số điểm           Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25           Tỉ lệ : 
	Số câu: 3
SĐ: 0,75
Tỉ lệ :
	Số câu: 2
SĐ: 0,5
Tỉ lệ :
	Số câu: 1
Số đ: 0,75            Tỉ lệ : 
	Số câu: 7
  Số điểm:2,25
 Tỉ lệ:  %    

	4. Chí công vô tư
	Nhận biết được hành vi thể hiện phẩm chất chí công vô tư.
	Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư. 
	
	
	

	Số câu
Số điểm         
Tỉ lệ : %
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25  
Tỉ lệ:  %
	Số câu: 1
SĐ: 0,25  
Tỉ lệ:  %
	
	 


	Số câu: 2
Số điểm:0,5
Tỉ lệ: 

	5. Kế thừa và phát huy TTTĐ của DT.
	Nhận biết được biểu hiện việc làm kế thừa và phát huy TTTĐ dân tộc.
	Hiểu được ý nghĩa của truyền thống tốt đẹp.
	
	
	

	Số câu
Số điểm           Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm:0,5           Tỉ lệ: 
	Số câu:1
SĐ:0,25           Tỉ lệ:
	
	
	Số câu: 3
  Số điểm:0,75
Tỉ lệ: %    

	6. Tự chủ.
	Nhận biết được biểu hiện, việc làm thể hiện tự chủ.
	
	Tìm và xác định được câu tục ngữ thể hiện tự chủ.
	Hiểu, vận dụng kiến thức xử lý tình huống cụ thể. 
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 3
Số điểm:0,75           Tỉ lệ: 
	
	Số câu: 1
 SĐ:0,25         Tỉ lệ :
	Số câu: 1
 SĐ: 0,75         Tỉ lệ : 
	Số câu: 5
  Số điểm:1,75
Tỉ lệ: %    

	7. Dân chủ và kỉ luật.
	Nắm được KN và nhận biết được hành vi thể hiện dân chủ và kỉ luật
	
	
	
	

	Số câu 
Số  điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm: 1,0           Tỉ lệ: 
	
	
	
	Số câu: 3
  Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: %    

	8. Năng động, sáng tạo.
	Nhận biết được biểu hiện của năng động, sáng tạo.
	
	
	
	

	Số câu 
Số  điểm           Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm:0,5           Tỉ lệ: 
	
	
	 
	Số câu: 2
  Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: %    

	9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
	Nhận biết được biểu hiện của làm việc có năng suất, CL, HQ.
	Hiểu được ý nghĩa của làm việc có năng suất, CL, HQ.
	
	Vận dụng kiến thức để phân tích và xác định được yếu tố quyết định đến NS, CL, HQ.
	

	Số câu 
Số  điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm: 0,25           Tỉ lệ: 
	Số câu:2
SĐ:0,5           Tỉ lệ:
	
	Số câu: 2
 SĐ: 1,0         Tỉ lệ : 
	Số câu: 3
  Số điểm:1,25
Tỉ lệ: %    

	10. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	Nhận biết được KN, biểu hiện
	Hiểu được ý nghĩa 
	
	Vận dụng kiến thức để phân tích và xác định giá trị của TT
	

	Số câu 
Số  điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm: 0,25           Tỉ lệ: 
	Số câu:1
SĐ:0,25           Tỉ lệ:
	
	Số câu: 1
 SĐ: 0,5         Tỉ lệ : 
	Số câu: 3
  Số điểm:1,0
Tỉ lệ: %    

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 18
SĐ: 4,5
Tỉ lệ :
	Số câu: 7
SĐ: 1,75
Tỉ lệ:  
	Số câu: 3
SĐ: 0,75
Tỉ lệ: 
	Số câu: 4
SĐ: 3,0
Tỉ lệ :  
	Số câu: 32
SĐ: 10 
Tỉ lệ:


I. Đề bài:
Câu 1. Người biết kiềm chế cảm xúc, luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống là biểu hiện:
 A. Việc giữ chữ tín.                              B. Chí công vô tư.
 C. Đức tính tự chủ.                               D. Lối sống liêm khiết.
Câu 2. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây nói về chí công vô tư?
 A. Chỉ có những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.
 B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
 C. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
 D. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm.
Câu 3. Hành vi thể hiện lòng yêu hòa bình là:
 A. Sẵn sàng gây gỗ với bất kì ai mình không thích
 B. Không tiếp chuyện với người lạ khi họ có điều muốn hỏi.
 C. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo khác nhau.
 D. Ứng xử thân thiện với người nước ngoài đến Việt Nam.
Câu 4. Những quy định chung của  một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công việc là nội dung khái niệm nào dưới đây?
 A. Tự lập.                  B. Liêm khiết.               C. Dân chủ.                     D. Kỉ luật.
Câu 5. Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế nào?
 A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức y tế thế giới (WHO).
 B. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 
 C. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức thương mại thế giới (WTO).
 D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
 A. Tự tin.                B. Hòa bình.                     C. Hợp tác.               D. Chí công vô tư.
Câu 7. Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là thể hiện phẩm chất nào dưới đây?
A. Năng động.        B. Tự chủ.                         C. Tự lập.                 D. Liêm khiết.
Câu 8. Khi biết có bạn nói xấu Nam với vài bạn trong lớp. Nam đã tỏ ra tức giận. Nếu là Nam em sẽ:
A. Tức giận và gặp bạn tranh cãi.                   B. Nói xấu bạn để trả thù.
C. Không chơi với bạn nữa.                            D. Bình tĩnh hỏi lý do.
Câu 9. Để xây dựng tập thể vững mạnh. Hải đã đề nghị các bạn phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Hà nói: Các bạn học yếu thì biết gì mà hợp tác. Em sẽ làm theo ý kiến nào?
A. Ủng hộ cả hai ý kiến.                                 B. Chê bai ý kiến của Hà.
C. Ủng hộ ý kiến của Hải.                              D. Ủng hộ ý kiến của Hà.
Câu 10. Hoàng nói: Truyền thống yêu nước chỉ có trong thời chiến tranh, Tuần nghe thế liền tranh cãi với Hoàng. Nếu là bạn chung lớp được chứng kiến sự việc đó em sẽ:
A. Đứng nhìn các bạn tranh cãi.                      B. Không nói gì và bỏ đi ra ngoài.
C. Can ngăn và giải thích cho bạn.                 D. Tham gia tranh cãi cùng bạn.
Câu 11. Trong giờ học, khi thảo luận H nêu ra ý kiến: Hợp tác có thể cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu, riêng vấn đề bùng nổ dân số thì không thể giải quyết được vì đó là việc riêng của mỗi quốc gia. Em tán thành phương án nào sau đây về ý kiến của H?
A. Đó là ý kiến hoàn toàn đúng đắn.            B. H nắm chắc nội dung bài học.
C. H là người nhìn xa, trông rộng.               D. Đó là một ý kiến chưa đúng.
Câu 12. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lich sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ:
A. Địa phương này sang địa phương khác.
B. Thế hệ này sang thế hệ khác.
C. Đất nước này sang đất nước khác.
D. Lãnh thổ này sang lãnh thổ khác.
Câu 13. Mọi người được làm chủ, được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những công việc chung của tập thể và xã hội có liên quan đến mọi người, cộng đồng và đất nước là nội dung của khái niệm nào dưới dây?
 A. Kỉ cương.                   B. Tự chủ.                        C. Kỉ luật.                  D. dân chủ.
Câu 14: Hoạt động nào dưới đây nhằm bảo vệ hòa bình giữa các quốc gia?
 A. Chiếm lĩnh vị thế bá chủ toàn cầu.
 B. Dùng đàm phán để giải quyết xung đột.
 C. Can thiệp vào nội bộ của các quốc gia.
 D. Tăng cường mở rộng diện tích lãnh thổ.
Câu 15. Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã:
 A. Đề cao tư tưởng mê tín dị đoan.
 B. Sùng bái tập quán địa phương.
C. Góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.
D. Phổ cập tín ngưỡng vùng miền.
Câu 16. Mọi công dân làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần:
 A. San bằng lợi ích cá nhân.
 B. Chia đều các nguồn thu nhập.
 C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.
 D. Thâu tóm mọi nguồn nhân lực.
Câu 17. Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới tạo cơ hội và điều kiện để các nước:
 A. Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
B. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Cùng tích cực chạy đua vũ trang.
D. Đồng loạt thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Câu 18. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ của công dân?
 A. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
B. Luôn đặt lợi ích riêng lên hàng đầu.
C. Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
D. Dao động trước khó khăn, thử thách.
Câu 19. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc?
 A. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.
 B. Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.
 C. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.
 D. Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.
Câu 20. Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây?
 A. Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ.                          B. Đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo.
 C. Hạn chế bùng nổ dân số.                                D. Khắc phục tình trạng đói nghèo.
B. Phần tự luận:( 7 điểm )
Câu 1: (2đ). Em hiểu thế nào là dân chủ? thế nào là kỉ luật? 
Câu 2: (3đ) Cho tình huống:
     Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn Lịch sử, Hằng thường đem bài tập của môn khác ra làm. Có bạn khen cách học tập của Hằng vừa có năng suất, vừa có chất lượng, hiệu quả.
  a/ Em có suy nghĩ gì về cách học tập của Hằng?
  b/ Theo em, để học tập có năng suất, chất lượng, hiệu quả, học sinh cần phải làm gì?
II. Đáp án + biểu điểm:
    Phần trắc nghiệm: (5,0điểm)
    - Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm/1 câu
 Câu 1. C              Câu 2. D             Câu 3. D                Câu 4. D            Câu 5. D
 Câu 6. C               Câu 7. A              Câu 8. D                   Câu 9. C               Câu 10. C
 Câu 11. D             Câu 12. B            Câu 13. D                 Câu 14. B             Câu 15. C
 Câu 16. C             Câu 17. A            Câu 18. A                Câu 19. B              Câu 20. A
     Phần tự luận:  ( 5,0 điểm)
       Câu 1: (2®) 
	- Viết đủ như sách giáo khoa trang 10.	
                + Dân chủ.....				(1đ).
                + Kỉ luật....		(1đ)
       Câu 2:  (3đ) 
             - H/S trình bày được:
         a/ Cách học của Hằng không thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ( 0,5đ)
              Vì: Hằng không biết sắp xếp thời gian hợp lí, làm việc tùy tiện, kết quả đạt được sẽ không cao, không hoàn thành tốt các công việc....( 0,5đ)
         b/ Học sinh cần làm: 
            - Học tập và rèn luyện ý thức kỉ luật tốt. ( 0,5đ)
            - Luôn siêng năng chịu khó, tự học, tự sáng tạo trong học tập ( 0,5đ)
            - Có ý chí nghị lực, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. ( 0,5đ)
            - Có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. ( 0,5đ)
      * Nhắc nhở và HDVN:
         - GV thu bài, nhận xét giờ làm bài cuả HS
          - H/S tiếp tục củng cố kiến thức học kỳ I.
          -  Đọc và nghiên cứu trước bài: HĐNK Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
                                       __________________________________     













